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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-SNNMT
	 Tuyên Quang, ngày       tháng 5 năm 2026


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
              
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm tạo sự chủ động cho địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:
- Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, quy định:
“Điều 13. Phân cấp 
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.”
- Khoản 2 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15, quy định: 

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 như sau:

3. Thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi được quy định như sau:

...b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện hoặc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn, trừ công trình thủy lợi quy định tại điểm a khoản này và khoản 4 Điều này.”

- Điểm a, khoản 3 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15, quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 41 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi hoặc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, trừ công trình thủy lợi quy định tại khoản 4 Điều này.””

- Điều 18 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi quy định:

“Điều 18. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 15 Nghị định này

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện hoặc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.”
- Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi quy định:
“Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn, trừ công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều này và công trình thủy lợi nhỏ.”

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 6.742 công trình thủy lợi, trong đó: Hồ chứa: 498 công trình; Đập dâng: 3.442 công trình; Công trình bán kiến cố, công trình tạm (đập rọ thép, phai tạm; mương tự chảy): 2.722 công trình; Trạm bơm (điện, dầu, thuỷ luân): 80 công trình, các công trình hiện đảm bảo tưới cho 75.095,46 ha (gồm: Trọng lực: 72.116,41 ha; Động lực: 2.908,28 ha; Trọng lực kết hợp động lực: 70,77 ha). Tổng chiều dài hệ thống kênh mương 8.085km (kênh kiên cố 5.575km, kênh đất 2.375km; đường ống 135km).

Các công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, giao cho Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý, khai thác và bảo vệ theo Quyết định số 106/2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2026 về việc giao quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Để thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi và phù hợp với chính quyền địa phương 02 cấp.  Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, Nghị định số 74/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2026 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, đồng thời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Theo quy định tại Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 74/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2026 và Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 thì các nội dung phân cấp xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, phân cấp phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã và phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý tại khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Quyết định số 106/2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 đã không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Như vậy để đảm bảo thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật đối với công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp như hiện nay thì việc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng thời bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 106/2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 là cần thiết, có cơ sở và phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng và ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm cải thiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi, đồng thời thúc đẩy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở, kịp thời giải quyết nhu cầu thực tế của tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác, quản lý, sử dụng hạ tầng công trình thủy lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo phù hợp với cấu trúc hành chính 2 cấp như hiện nay.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
Nội dung dự thảo Quyết định phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Quy trình xây dựng dự thảo và ban hành văn bản phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 13078-CV/VPTW ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương, được thể chế hóa tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và quán triệt tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo yêu cầu của Tổng Bí thư và quan điểm đấy mạnh phân quyền, phân cấp tạo sự chủ động cho địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Nội dụng dự thảo Quyết định được xây dựng theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhằm góp phần tăng tính chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2455/UBND-QHĐTXD ngày 10 tháng 4 năm 2026 về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Ngày .... tháng .....năm 2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số ..../SNNMT-TL gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã/phường trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến tham gia về dự thảo văn bản. Đến hết thời hạn lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được các văn bản tham gia góp ý của .... cơ quan, đơn vị (có Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).
 - Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý, ngày ... tháng ... năm 2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.

- Ngày..... tháng ..... năm 2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số ......./SNNMT-TL gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Ngày ... tháng ... năm 2026 Sở Tư pháp có Báo cáo số ....../BC-STP về việc thẩm định dự thảo Quyết định.......
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
- Phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành và phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24, khoản 3 Điều 41 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15; Luật số 146/2025/QH15; khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
b) Đối tượng áp dụng

- Cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân được giao quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân khác liên quan.

2. Bố cục của dự thảo 

Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bao gồm:
· Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Điều 2. Phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường
- Điều 3. Điều khoản thi hành 

3. Nội dung cơ bản
Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời bãi bỏ khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 2 Quyết định số 106/2025/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do hiện nay không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Về nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản
Việc quy định các nội dung trong dự thảo Quyết định không làm phát sinh thủ tục hành chính, không làm phát sinh chi phí đầu tư xây dựng. Các cơ quan, đơn vị được phân cấp có trách nhiệm đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thời gian trình thông qua/ban hành: Tháng 6/2026.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 
(2) Báo cáo số .../BC-STP ngày ... tháng ... năm 2026 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ, quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
(3) Báo cáo tiếp thu, giải trình, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
(4) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
(5) Các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
(6) Các văn bản liên quan khác.).
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